TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT & DL                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           KHOA ÂM NHẠC                                                                  Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc          

BÔ MÔN THANH NHẠC -NHẠC CỤ

                                                                                                                Thanh Hoá ngày  30 tháng  12 năm 2015                                                                                                                                      

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 – 2016

PHÂN CÔNG GIỜ DẠY KỲ II


I. QUY MÔ HỌC SINH – SINH VIÊN


1. HSSV  Môn PIANO- ORGAN- GHITA)


1.1 ĐHTNK1
: 10SV x 15 tiết / 1kì = 150 tiết


1.2 ĐHTNK2:     8 SV x 15 tiết / 1kì = 120 tiết


1.3  ĐHTNK3:      Chưa học Piano
             1.4 TCNKANK26:  Không có HS Nhạc cụ

1.5 TCNKANK27: 2 HSx 30 tiết / 1kì =   60 tiết


1.6 TCNKANK28: 4HS x 30 tiết / 1kì = 120 tiết

                                             2HS x 30 tiết/1 kì     = 60 tiết( Chuyên ngành ghita)

             1.7 THBD N.CỤ Hệ TCNK:                     30 tiết

                                                                 Tổng giờ :  540      tiết

2. HSSV Sư phạm Âm nhạc


2.1 ĐHSPANK1A: 13 SV = Đi Thực Tập

2.2 ĐHSPANK1B: 16 SV = Đi Thực Tập

2.3 ĐHSPANK2A: 15SV = 3 nhóm x 15 tiết = 45 Tiết


2.2 ĐHSPANK2B: 16 SV = 4nhóm x15tiết  = 60 Tiết


2.3 ĐHSPANK3:    19 SV  x 5 nhóm x 15 tiết  = 75 Tiết

            2.4 ĐH SPANK4:     9 SV x 3 nhóm x 15 tiết  = 45 tiết 






Tổng giờ khối SPCQ: 225   tiết


3. HSSV  LTCQ & VLVH


3.1 ĐHTNLTK2: 01 SV x 15 tiết / năm = 15 tiết

             3.2 ĐHTNLTK3: 11 SV x 15 tiết / năm = 165 tiết


3.3 ĐHSPVLVHK1A: 45SV = 11 nhóm x 15 tiết/1kì = 165 tiết


3.4 ĐHSPVLVHK1B: 15 SV = 4 nhóm x 15 tiết / 1kì = 60 tiết


3.5 ĐHSPLTCQK3A: 31SV = 8 nhóm x 15tiết/ 1kì   = 120 tiết


3.6 ĐHSPLTCQK3B: 17 SV = 4 nhóm x 15 tiết / 1kì = 60 tiết

             3.7 ĐHSPLTCQK4: 51 SV = 13 nhóm x 15 tiết / 1kì = 175 tiết

                                                              Tổng giờ khối SPLTCQ & VLVH :  760 tiết            
                       Tổng giờ Nhạc cụ toàn trường: 1525  Tiết
I. PHÂN CÔNG CỤ THỂ

	TT
	Họ và tên- Chức danh- Trình độ chuyên môn
	Lớp
	Số tiết hệ chính quy
	Số tiết

Hệ liên thông chính quy
	Tổng số tiết dạy



	
	
	
	
	
	Tổng giờ chính quy
	Tổng giờ LT,VHVL
	Kỳ II

	1
	Mai Đông

Phó bộ môn TN-NC

- Thạc sĩ Âm Nhạc Học


	ĐHTNK1
	150T/10SV
	
	420

	195
	615

	
	
	TCNKANK27
	60T/ 2 HS
	
	
	
	

	
	
	TCNKANK28
	120T/4 HS
	
	
	
	

	
	
	THBD Organ hệ TCNK
	30Tiết
	
	
	
	

	
	
	ĐHSPLTCQK3A
	
	30T/2nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPLTCQK3B
	
	15T/1nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPVLVHK1A
	
	60T/4nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPVLVHK1B
	
	30T/2nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPVLVHK4
	
	60T/4nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHTNK2
	60T/4SV
	
	
	
	

	3
	Đặng Thanh Tăng

- Đại Học BD Nhạc cụ dân tộc
	
	210
	270
	480

	
	
	ĐHTNK2
	60T/4SV
	
	
	
	

	
	
	ĐHSPANK2A
	30 tiết /02 nhóm
	
	
	
	

	
	
	ĐHSPANK2B
	30 tiết /02 nhóm
	
	
	
	

	
	
	ĐHSPANK3
	45 tiết /03 nhóm
	
	
	
	

	
	
	ĐHSPANK4
	45 tiết /03 nhóm
	
	
	
	

	
	
	ĐHSPLTCQK3A
	
	45T/3nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPLTCQK3B
	
	30T/2nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPVLVHK1A
	
	60T/4nhóm
	
	
	

	
	
	ĐSPVHVLK1B
	
	15T/1nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPLTK4
	
	60T/4 nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHTN LTK2
	
	15T/1SV
	
	
	

	
	
	ĐHTN LT K3
	
	45T/3SV
	
	
	

	4


	Nguyễn Đình Thảo

- Thạc sĩ Văn hoá học
	ĐHSPANK2A
	15 tiết /01 nhóm
	
	75
	315
	390

	
	
	ĐHSPANK2B
	30 tiết /02 nhóm
	
	
	
	

	
	
	ĐHSPANK3
	30 tiết /02 nhóm
	
	
	
	

	
	
	ĐHSPLTCQK3A
	
	45T/3nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPLTCQK3B
	
	15T/1nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPVLVHK1A
	
	45T/3nhóm
	
	
	

	
	
	ĐSPVHVLK1B
	
	15T/1nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHSPLTK4
	
	75T/5 nhóm
	
	
	

	
	
	ĐHTN LTK3
	
	120T/8SV
	
	
	

	5
	Đinh Văn Luận

- Đại học Âm nhạc-

	TCNK28
	60T/2 SV
	
	60
	
	60


	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

KHOA ÂM NHẠC

                    Bộ môn TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                             PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC K28

HỌC CHUYÊN NGÀNH NHẠC CỤ ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Đỗ Ngọc Quý
	 TPTH
	Mai Đông

ĐT: 0912.275. 482


	Phòng nhạc cụ

B407

	2
	Nguyễn Xuân Minh
	TPTH
	
	

	3
	Đỗ Thanh Thảo
	TPTH
	
	

	4
	Phạm Thuỷ Tiên
	TPTH
	
	

	5
	Nguyễn Văn Hiếu
	Chuyên ngành Ghita
	Đinh Văn Luận

0912275548
	Phòng NC 2 tầng 5 Nhà B



	6
	Lê Văn Sơn
	Chuyên ngành Ghita
	
	


                    KHOA ÂM NHẠC                                                      BỘ MÔN TN-NC
                   Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                  Ths. Mai Đông
	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

KHOA ÂM NHẠC

                    Bộ môn TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC K27

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Anh Giang 
	Thọ Xuân - TH
	Mai Đông

ĐT: 0912.275. 482


	Phòng nhạc cụ

B407

	2
	Lê Đình Nam
	Triệu Sơn - TH
	
	


                          KHOA ÂM NHẠC                                                      BỘ MÔN TN-NC

                        Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                  Ths. Mai Đông

	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

KHOA ÂM NHẠC

                    Bộ môn TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC THANH NHẠC K2

HỌC CHUYÊN NGÀNH PIANO THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Vũ Ngọc Thái 
	TPTH
	Mai Đông

ĐT: 0912.275. 482


	Phòng nhạc cụ

B407

	2
	Hoàng Như Quỳnh
	TPTH
	
	

	3
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	Hà Trung - TH
	
	

	4
	Lê Thị Hà Phương
	TPTH
	
	

	5
	Phạm Mỹ Linh
	TPTH
	Đặng Thanh Tăng

ĐT: 0912.101.688
	Phòng nhạc cụ

B409

	6
	Lại Thị Hương 
	Yên Định - TH
	
	

	7
	Đặng Tuấn Anh 
	TPTH
	
	

	8
	Bùi Thị Gái
	Như Thanh - TH
	
	


                 KHOA ÂM NHẠC                                                                   BỘ MÔN TN-NC

                Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                                 Ths. Mai Đông

	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

KHOA ÂM NHẠC

                    Bộ môn TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC THANH NHẠC K1

HỌC CHUYÊN NGÀNH PIANO THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Thị Hoa
	Thạch Thành - TH
	Mai Đông

ĐT: 0912.275. 482


	Phòng nhạc cụ

B407

	2
	Nguyễn Thị Nga
	Thạch Thành - TH
	
	

	3
	Nguyễn Thị Hường 
	TPTH
	
	

	4
	Vũ Đình Cường 
	Thạch Thành - TH
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hương 
	Vĩnh Lộc - TH
	
	

	6
	Đỗ Văn Đương
	Yên Định - TH
	
	

	7
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	TPTH
	
	

	8
	Phạm T. Quỳnh Hoa
	TPTH
	
	

	9
	Tống Thị Huệ
	Hà Trung - TH
	
	

	10
	Bùi Văn Minh
	Thạch Thành - TH
	
	


                          KHOA ÂM NHẠC                                                      BỘ MÔN TN-NC

                        Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                  Ths. Mai Đông

	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

KHOA ÂM NHẠC

                    Bộ môn TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG THANH NHẠC K3

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ I: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ
	tên
	Quê quán
	Số lượng SV
	Giảng viên dạy
	ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vi Thiên
	Thanh
	Quan Sơn - TH
	8
	Nguyễn Đình Thảo
	

	2
	Lê Thị Huyền 
	Trang
	TPTH
	
	
	

	3
	Thao Thị 
	Dua
	Mường Lát
	
	
	

	4
	Đào Quỳnh 
	Anh
	Yên Định
	
	
	

	5
	Nguyễn Minh
	Hải
	TPTH
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị 
	Ly Ly
	TPTH
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Lệ 
	Thu
	TPTH
	
	
	

	8
	Bùi Thị Ngọc
	Anh
	TPTH
	
	
	

	9
	Hoàng Thị 
	Thương
	TPTH
	3
	Đặng Thanh Tăng
	Phòng nhạc cụ

B409

	10
	Đào Trọng 
	Hải
	TPTH
	
	
	

	11
	Phạm Đắc
	Thịnh
	TPTH
	
	
	


                          KHOA ÂM NHẠC                                                      BỘ MÔN TN-NC

                        Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                  Ths. Mai Đông

	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

KHOA ÂM NHẠC

                    Bộ môn TN-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC LT THANH NHẠC K2

HỌC CHUYÊN NGÀNH PIANO THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ I: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ  và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Thúy Anh
	Triệu Sơn - TH
	Đặng Thanh Tăng
	Phòng nhạc cụ

B409


                        KHOA ÂM NHẠC                                                          BỘ MÔN TN-NC

                        Ths. Phạm Hoàng Hiền                                                  Ths. Mai Đông

	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

         KHOA ÂN – KHOA SPNT&GDMN

          Bộ môn TN-NC  - Bộ môn SPNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPANK2A

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Ngọc Khoa
	TP Thanh Hóa
	Đặng Thanh Tăng

ĐT: 0912.101.688 

(1 nhóm)
	Phòng nhạc cụ

B409

	2
	Nguyễn Thị Lan Phương
	TPTH
	
	

	3
	Cao Thị Út Nguyệt
	Tĩnh Gia- TH
	
	

	
	Ngô Thị Hằng
	Vĩnh Lộc – TH
	
	

	4
	Lữ Thị Hậu
	Quan Sơn – TH
	Đặng Thanh Tăng

ĐT: 0912.101.688
(1 nhóm)
	Phòng nhạc cụ B409

	5
	Trịnh Văn Trị
	Nông Cống - TH
	
	

	6
	Phạm Thị Hải
	Cẩm Thủy – TH
	
	

	7
	Lê Huy Dũng
	
	
	

	8
	Lê Thúy Hằng
	Thạch Thành – TH
	
	

	10
	Nguyễn Thị Chuyên
	Hậu Lộc - TH
	Nguyễn Đình Thảo
ĐT: 0988.087.457
( 1 nhóm)
	Phòng nhạc cụ B406

	11
	Lê Thị Thùy Dung
	Quan Hóa – TH
	
	

	12
	Đỗ Thị Huyền
	Nông Cống - TH
	
	

	13
	Vũ Thị Thắm
	Hậu Lộc - TH
	
	


           KHOA SPNT-GDMN                BỘ MÔN SPAN                            BỘ MÔN TN - NC
            Ths. Lã Thị Tuyên                        Ths. Vi Minh Huy                           Ths. Mai Đông
	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

         KHOA ÂN – KHOA SPNT&GDMN

          Bộ môn TN-NC  - Bộ môn SPNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPANK2B

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Hoàng Minh Anh
	TPTH
	Đặng Thanh Tăng

ĐT: 0912.101.688

( 2 nhóm)
	Phòng nhạc cụ

B409


	2
	Trương Thị Lý
	Hậu Lộc-TH
	
	

	3
	Ngô Văn Đông
	Như Thanh – TH
	
	

	4
	Bùi Minh Chung
	Vĩnh Lộc-TH
	
	

	5
	Huỳnh Văn Ngọc
	TPTH
	
	

	6
	Nguyễn văn Như
	
	
	

	7
	Đỗ Văn Trung
	Nông Cống – TH
	
	

	8
	Lê thị Diệu Linh
	ChưProng – Gia Lai
	       Nguyễn Đình Thảo
ĐT: 0988.087.457

         ( 2 nhóm)
	Phòng nhạc cụ

B407

	9
	Ngân Thị Hòa
	Như Xuân-TH
	
	

	10
	Lê Đình Tường 
	Như  Thanh
	
	

	11
	Phạm Văn Diện 
	Mường Lát – TH
	
	

	12
	Ngô Văn Hải
	Nông Cống
	
	

	13
	Lê Thị Nhung
	TPTH
	
	

	14
	Trương Thị Quỳnh
	Cẩm Thủy – TH
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thủy
	Đông Sơn – TH
	
	


         KHOA SPNT-GDMN                BỘ MÔN SPAN                       BỘ MÔN TN - NC

        Ths. Lã Thị Tuyên                        Ths. Vi Minh Huy                        Ths. Mai Đông

	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

         KHOA ÂN – KHOA SPNT&GDMN

          Bộ môn TN-NC  - Bộ môn SPNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPANK3
HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ tên
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Lê Văn Lục
	Triệu Sơn – TH
	Nguyễn Đình Thảo

ĐT: 0988.087.457

(2 nhóm)
	Phòng NC 3 tầng 4 Nhà B



	2
	Lê văn Phúc 
	Cẩm Thủy – TH
	
	

	3
	Hoàng Văn Tùng
	Thiệu Hóa – TH
	
	

	4
	Lưu Công Trọng
	Nông Cống – TH
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hương
	Đông Sơn – TH
	
	

	6
	Nguyễn Văn Thanh 
	Thọ Xuân – TH
	
	

	7
	Lê Văn Hải -
	Nông Cống- TH
	
	

	8
	Trần Thị Yến
	Tuyên Quang
	Đặng Thanh Tăng

ĐT: 0912.101.688

 ( 3 nhóm)
	Phòng nhạc cụ

B409

	9
	Nguyễn Thị Tâm
	Triệu Sơn - TH
	
	

	10
	Nguyễn Phi Hổ
	TPTH
	
	

	11
	Đỗ văn Tình
	Nga Sơn – TH
	
	

	12
	Trịnh Đình Đan Trường 
	Thọ Xuân – TH
	
	

	13
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	
	
	

	14
	Đỗ Thị Linh Giang
	Thọ Xuân – TH
	
	

	15
	Vũ Thị Thùy Trang
	TPTH
	
	

	16
	Phạm Thị Trang
	Vĩnh Lộc –TH
	
	

	17
	Hà Thị Kiều
	Bá Thước – Th
	
	

	18
	Hoành Văn Đăng
	
	
	


           KHOA SPNT-GDMN                BỘ MÔN SPAN                           BỘ MÔN TN - NC

            Ths. Lã Thị Tuyên                        Ths. Vi Minh Huy                           Ths. Mai Đông

	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

         KHOA ÂN – KHOA SPNT&GDMN

          Bộ môn TN-NC  - Bộ môn SPNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPANK4
HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ I: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ tên
	Ngành đăng ký
	Quê quán
	Giao viên dạy
	Phòng học

	1
	Nguyễn Ngọc Hiếu 
	ĐHSPANK4
	
	Đặng Thanh Tăng

ĐT: 0912.101.688 

( 3 nhóm)
	Phòng nhạc cụ

B409

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	ĐHSPANK4
	
	
	

	3
	Lê Văn Hải
	ĐHSPANK4
	
	
	

	4
	Lê Tế Quân
	ĐHSPANK4
	
	
	

	5
	Trần Ngọc Dương
	ĐHSPANK4
	
	
	

	6
	Lê Duy Đô
	ĐHSPANK4
	
	
	

	7
	Phạm Ngọc Huân
	ĐHSPANK4
	
	
	

	8
	Lê Thị Quỳnh Hương
	ĐHSPANK4
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Mai Anh
	ĐHSPANK4
	
	
	

	10
	Trần Thị  Sinh
	ĐHSPANK4
	
	
	

	12
	Trần Thanh Huyền
	ĐHSPANK4
	
	
	

	13
	Trần Thị Nhung
	ĐHSPANK4
	
	
	

	14
	Lâm Thúy Hà
	ĐHSPANK4
	
	
	


            KHOA SPNT-GDMN                BỘ MÔN SPAN                           BỘ MÔN TN - NC

            Ths. Lã Thị Tuyên                        Ths. Vi Minh Huy                           Ths. Mai Đông

	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL TH

         KHOA ÂN – KHOA SPNT&GDMN

          Bộ môn TN-NC  - Bộ môn SPNT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLTAN K4

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ I: Năm học 2015-2016)
	TT
	     Họ và Tên
	Nhóm
	Năm sinh
	Số lượng nhóm
	Giảng viên dạy

	1
	Lê Thị Lưu
	Nhóm             1
	TC lên ĐH
	      4
	    Đặng Thanh Tăng
Phòng nhạc cụ

B409

	2
	Lê Thị Hoa
	
	TC lên ĐH
	
	

	3
	Trần Văn Lừng
	
	TC lên ĐH
	
	

	4
	Mai Thị Diễm
	
	TC lên ĐH
	
	

	5
	Hà Anh Thập
	Nhóm             2
	
	
	

	6
	Hoàn Bá Bình
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Sinh
	
	
	
	

	8
	Phan Anh Tú
	
	
	
	

	9
	Hoàng Anh Trường
	Nhóm             3
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Nghĩa
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Hoàn
	
	
	
	

	12
	Lê Thị Trà
	
	
	
	

	13
	Vũ văn Thu
	Nhóm 

  4  
	TC lên ĐH
	
	

	14
	Trần thị Dung
	
	TC lên ĐH
	
	

	15
	Mai thị Vân
	
	
	
	

	16
	Lê tiến Dũng
	
	TC lên ĐH
	
	

	17
	Nguyễn Thị Loan
	Nhóm             1
	
	      4
	          Mai Đông
Phòng nhạc cụ

B407
     

	18
	Lê Thị Hồng Nhung
	
	
	
	

	19
	Ngô Thị Thu
	
	
	
	

	20
	Hồ Thị Sen
	
	
	
	

	21
	Lê Thị Hảo
	Nhóm             2
	
	
	

	22
	Đỗ Thị Bích
	
	
	
	

	23
	Lê Thị Lan
	
	
	
	

	24
	Trần Thị Thủy
	
	
	
	

	25
	Lê Thị Thắng
	Nhóm             3
	
	
	

	26
	Dương Công Minh
	
	
	
	

	27
	Lê Văn Tuấn
	
	
	
	

	28
	Pham Văn Thể
	
	
	
	

	29
	Phan Hồng Nhung
	Nhóm 

4  
	
	
	

	30
	Nguyễn Hải Yến
	
	
	
	

	31
	Đinh Thị Quý
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị Diệp
	Nhóm  1 


	
	   5


	     Nguyễn Đình Thảo
Phòng nhạc cụ B406

	33
	Chu Lan Anh
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	
	
	

	35
	Lộc Hương Lan
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm 

2  


	
	
	

	37
	Hà Thị Tuôn
	
	
	
	

	38
	Phan Văn Thái
	
	
	
	

	39
	Đào Ngọc Phú
	
	
	
	

	40
	Hoàng Văn Đức
	Nhóm 

3  
	
	
	

	41
	Nguyễn Văn Định
	
	
	
	

	42
	Trịnh Thị Thu 
	
	
	
	

	43
	Đinh Trọng Hảo
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Văn Ánh


	Nhóm 

4  


	
	
	

	45
	Lê Thị Thuỷ
	
	
	
	

	46
	Nguyễn Thị Hà
	
	
	
	

	47
	Lê Thị Hương
	
	TC lên ĐH
	
	

	48
	Nguyễn Thị Thu Thanh
	Nhóm 

  5  
	TC lên ĐH
	
	

	49
	Mai Thị Diệp
	
	TC lên ĐH
	
	

	50
	Nguyễn Thị Tuấn
	
	TC lên ĐH
	
	

	51
	Nguyễn thị Vân
	
	TC lên ĐH
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLTVHVL K1A (CĐ-ĐH)

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ I: Năm học 2015-2016)
	TT
	Họ và Tên
	
	Năm sinh
	Số lượng nhóm
	Giảng viên dạy

	1
	Mai Thị Hải
	Nhóm       1
	01/1/1979
	4


	       Mai Đông
Phòng nhạc cụ B407

	2
	Lê Thi Ngọc
	
	24/08/1980
	
	

	3
	Trịnh Thị Hà
	
	24/10/1979
	
	

	4
	Vũ Thị Mai Trâm
	
	6/3/1979
	
	

	5
	Lê Phương Thúy
	Nhóm       2
	15/4/1981
	
	

	6
	Trần Cao Thanh
	
	03/4/1978
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hương
	
	13/02/1971
	
	

	8
	Khương Thị Thu
	
	06/08/1970
	
	

	9
	Đỗ Thị Dung
	Nhóm       3
	31/7/1983
	
	

	10
	Nguyễn Thị Hoa
	
	20/3/1982
	
	

	11
	Trịnh Thị Hà
	
	04/7/1984
	
	

	12
	Lê Thị Yến
	
	16/8/1982
	
	

	13
	Ngô Thị Hiền
	Nhóm       4
	25/09/1981
	
	

	14
	Lê Thị Hồng
	
	13/03/1969
	
	

	15
	Lê Thị Hiếu
	
	20/5/1979
	
	

	16
	Phạm Thị Hải
	
	01/12/1984
	
	

	17
	Lê Xuân Thủy
	Nhóm       1
	10/10/1969
	4
	 Đặng Thanh Tăng
Phòng nhạc cụ B409

	18
	Trịnh Đăng Quang
	
	1/10/1968
	
	

	19
	Lê Thị Hải
	
	15//07/1977
	
	

	20
	Lê  Xuân Mạnh
	
	02/10/1970
	
	

	21
	Trịnh Thị Lan Hương
	Nhóm       2
	05/10/1981
	
	

	22
	Lê Thị Thanh
	
	20/3/1988
	
	

	23
	Hà Đình Giang
	
	19/6//1983
	
	

	24
	Nguyễn Thị Thảo
	
	11/2/1988
	
	

	25
	Lê Thị Tình
	Nhóm       3
	27/5/1982
	
	

	26
	Phạm Thị Thắm
	
	1/5/1977
	
	

	27
	Lê Thị Hạnh
	
	6/3/1985
	
	

	28
	Trịnh Thị Thúy
	
	5/5/1980
	
	

	29
	Kiều Thị Phượng
	Nhóm       4
	05/10/1984
	
	

	30
	Hoàng Thị Yến
	
	16/3/1984
	
	

	31
	Nguyễn Thị Bích
	
	15/5/1982
	
	

	32
	Lê Bá Ngọc
	
	07/12/1979
	
	

	33
	Lê Thị Hoa
	Nhóm       1
	3/4/1983
	     3
	Nguyễn Đình  Thảo
Phòng nhạc cụ B406

	34
	Doãn Thị Huyền
	
	27/4/1978
	
	

	35
	Lưu Xuân Thắng
	
	5/10/1981
	
	

	36
	Lê Thị Hà
	
	5/10/1983
	
	

	37
	Mai Thị Như
	Nhóm       2
	7/5/1979
	
	

	38
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	
	14/9/1988
	
	

	39
	Thịnh Thị Quế
	
	14/4/1976
	
	

	40
	Lê Văn Dương
	
	12/06/1981
	
	

	41
	Bùi Thị Nga
	Nhóm       3
	2/9/1985
	
	

	42
	Trương Thị Thanh Tâm
	
	1988
	
	

	43
	Nguyễn Thị Huyền
	
	20/1/1986
	
	

	44
	Nguyễn Thị Thúy
	
	19/5/1988
	
	

	45
	Phạm Văn Đạo
	
	17/8/1977
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLTVHVL K1B ( TC-ĐH)

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)      
	TT
	Họ và Tên
	
	Năm sinh
	Số lượng nhóm
	Giảng viên dạy

	1
	Nguyễn Thị Vân
	Nhóm1
	20/10/1984
	    1
	      Nguyễn Đình Thảo
Phòng nhạc cụ B406

	2
	Nguyễn Thị Hiền
	
	22/10/1985
	
	

	3
	Lê Thị Loan
	
	16/12/1981
	
	

	4
	Lê Thị Thu
	
	9/5/1982
	
	

	5
	Phạm văn Lâm
	Nhóm1
	15/6/1979
	     1
	       Đặng Thanh Tăng
    Phòng nhạc cụ B409



	6
	Nguyễn Thị Huệ
	
	24/3//1987
	
	

	7
	Mai Thị Hương
	
	1/8/1983
	
	

	8
	Phạm Trung Hiếu
	
	10/10/1976
	
	

	9
	Bùi Thị Thoa
	Nhóm1
	10/6/1981
	      2
	Mai Đông
Phòng nhạc cụ

B407

	10
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	
	10/9/1986
	
	

	11
	Nguyễn Thị Lệ
	
	29/11/1979
	
	

	12
	Trần Ngọc Đông
	
	20/5/1976
	
	

	13
	Lê Thị Hương
	Nhóm2
	27/5/1984
	
	

	14
	Lữ Trọng Phúc
	
	19/6/1977
	
	

	15
	Hoàng Quốc Dũng
	
	30/10/1980
	
	


            KHOA SPNT-GDMN                BỘ MÔN SPAN                           BỘ MÔN TN - NC
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLT K3A ( CĐ-ĐH)

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

    ( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	TT
	Họ và  tên
	Ngày sinh
	Nhóm
	Số lượng nhóm
	Giảng viên dạy

	1
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	01/12/1986
	Nhóm 1 
	  2
	Mai Đông         0912275482

Phòng nhạc cụ

B407

	2
	Bùi Thị Thu Hằng
	14/09/1985
	
	
	

	3
	Hồ Thị Văn
	15/05/1986
	
	
	

	4
	Mai Hải Lý
	31/10/1981
	
	
	

	5
	Đinh Thị Hồng
	20/10/1985
	Nhóm 2
	
	

	6
	Cao Ngọc Lâm
	18/10/1976
	
	
	

	7
	Đỗ Viết Sỹ
	26/12/1977
	
	
	

	8
	Lê Thị Phượng
	24/09/1980
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Văn Cường
	10/06/1990
	Nhóm 1 
	3
	    Nguyễn Đình Thảo

           098808747

  Phòng nhạc cụ B406

	10
	Trần Thị Nguyệt
	15/08/1983
	
	
	

	11
	Bùi Thị Nhung
	08/08/1991
	
	
	

	12
	Nguyễn Hoài Thương
	05/09/1987
	
	
	

	13
	Trịnh Đình Trung
	12/04/1980
	Nhóm 2
	
	

	14
	Lê Thị Hà
	02/01/1984
	
	
	

	15
	Lã Thị Bình
	20/07/1981
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Nga
	07/06/1984
	
	
	

	17
	Nguyễn Anh Đồng
	15/09/1985
	Nhóm 3
	
	

	18
	Trịnh Thúy Hà
	25/06/1993
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Hiền
	16/10/1984
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Phước
	30/07/1979
	
	
	

	21
	Trần Văn Tân
	12/11/1978
	Nhóm 1 
	   3
	    Đặng Thanh Tăng

0912101688

Phòng nhạc cụ B409

	22
	Nguyễn Thị Huệ
	15/03/1987
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	27/10/1980
	
	
	

	24
	Hà Thế Anh
	03/04/1985
	
	
	

	25
	Nguyễn Văn Lục
	10/04/1988
	Nhóm 2 
	
	

	26
	Lê Thị Nhung
	11/03/1993
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Hoa
	20/2/1986
	
	
	

	28
	Trần Thị Nữ
	12/5/1981
	
	
	

	29
	Hà Thị Lê
	08/02/1993
	Nhóm 3 
	
	

	30
	Nguyễn Thị Tĩnh
	25/11/1980
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Hương
	03/10/1975
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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY ĐHSPLT K3B (TC-ĐH)

HỌC CHUYÊN NGÀNH ORGAN THEO NHÓM GIẢNG VIÊN

    ( Học kỳ II: Năm học 2015-2016)        
	TT
	Họ và  tên
	Ngày sinh
	Nhóm
	Số lượng nhóm
	Giảng viên dạy

	1
	Lê Trường Tùng
	12/01/1974
	 Nhóm 1
	     1
	Mai Đông         0912275482

Phòng nhạc cụ

B407

	2
	Vi Thị Tứ
	13/07/1986
	
	
	

	3
	Hà Thị Quý
	02/03/1990
	
	
	

	4
	Hà Thị Thu
	28/08/1987
	
	
	

	5
	Lê Thị Khánh Huệ
	01/05/1986
	Nhóm 1
	     1
	Nguyễn Đình Thảo

098808747

Phòng nhạc cụ

B406

	6
	Trần Thị Ngọc
	18/06/1985
	
	
	

	7
	Phạm Hà Linh
	20/04/1986
	
	
	

	8
	Vũ Thị Hoài
	08/12/1978
	
	
	

	9
	Hoàng Văn Hiếu
	19/08/1983
	Nhóm 1
	     2
	Đặng Thanh Tăng

0912101688

Phòng nhạc cụ

B409

	10
	Lê Văn Nghĩa 
	09/08/1982
	
	
	

	11
	Lã Minh Phương
	02/05/1984
	
	
	

	12
	Hứa Thị Lợi
	15/07/1985
	
	
	

	13
	Mai Thị Tuyết
	10/5/1987
	  Nhóm 2
	
	

	14
	Phạm Thị Lợi
	8/11/1987
	
	
	

	15
	Nguyễn Văn Đông
	21/2/1978
	
	
	

	16
	Lê Thị Mai Chinh
	10/08/1980
	
	
	

	17
	Lê Văn Thái
	23/08/1980
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